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TÓM TẮT  

Thâm canh trong chăn nuôi đã ảnh hưởng tiêu cực tới phúc lợi động vật và môi trường sinh thái. Vấn đề đảm 

bảo phúc lợi động vật ngày càng được quan tâm và được luật hóa. Trong thực tiễn, phúc lợi động vật có liên quan 

trực tiếp và ảnh hưởng qua lại với phúc lợi của con người và môi trường sinh thái, dẫn tới sự ra đời của khái niệm 

một sức khỏe (one health) và một phúc lợi (one welfare). Mục tiêu của bài viết này nhằm giúp các nhà hoạch định 

chính sách, nhà nghiên cứu, người sản xuất và các bên liên quan nhận diện rõ hơn mối liên hệ giữa phúc lợi động 

vật, phúc lợi con người và phúc lợi môi trường, từ đó thúc đẩy hành động chung để đạt được các mục tiêu của phát 

triển bền vững. Nâng cao phúc lợi động vật sẽ giúp nâng cao phúc lợi cho con người và ngược lại. Bảo vệ môi 

trường sinh thái là cần thiết để nâng cao phúc lợi cho con người và động vật, là tiền đề cho phát triển bền vững. Tiếp 

cận một phúc lợi là đảm bảo điều kiện cho phát triển chăn nuôi bền vững. Cần xây dựng một khung đánh giá và 

khung chương trình cũng như các tiêu chuẩn và hướng dẫn thực hiện một phúc lợi để hiện thực hóa cách tiếp  

cận này.  

Từ khóa: Môi trường, sức khỏe động vật, thâm canh hóa, nông nghiệp bền vững.  

From Animal Welfare to One Welfare:  
A Comprehensive Approach to Ensure Sustainable Development of Livestock Production  

ABSTRACT 

Intensification of livestock production has negatively affected animal welfare and the ecosystem. Improvement of 

animal welfare has been increasingly concerned and put in laws or regulations. In fact, animal welfare, which is 

directly associated and interacted with human well-being and the environment, has led to the new concept of one 

health and one welfare. The aim of this paper is to help policy makers, professionals, producers and stakeholders to 

identify more clearly the interrelationship among animal welfare, human welfare, and environmental protection, and 

thus to promote the collective or joint actions to achieve sustainable development goals. Improvement of animal 

welfare would help improve human welfare and vice versa. Environmental protection is crucial for the welfare of 

human and animals and fundamental to sustainable development. One welfare should be a comprehensive aproach 

to ensure sustainable development of livestock production. To put this approach into practice, it is needed to develop 

an assessment framework and a program with standards and practical guidelines for one welfare application.  

Keywords: Environment, animal health, intensification, sustainable agriculture. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Thåm canh hùa trong chën nuýi với mục 

tiêu tÿi đa hùa nëng suçt, tëng lượng sân phèm 

täo ra trên một đơn v÷ vêt nuôi, một đơn v÷ diòn 

tích, hoặc một đơn v÷ lao động đã cù nhiîu ânh 

hưởng tới phúc lợi của vêt nuôi. Với mục tiêu 

tëng nëng suçt, con người đã chün täo ra những 

giÿng vêt nuôi cao sân nhưng không còn những 

đặc tônh như tổ tiên của chúng. Hartcher & 

Lum (2020) cho biït, trong vøng 60 nëm qua, 

chương trónh chün giÿng gà th÷t têp trung vào 

tëng tÿc độ sinh trưởng và hiòu quâ chuyðn hóa 

thức ën, dén tới rçt nhiîu vçn đî vî phúc lợi 
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động vêt (PLĐV) như các tổn thương ở chân, 

bònh lý vî tim, dén tới tõ lò chït cao. Đð đät 

được mục tiíu nëng suçt, các giÿng vêt nuôi này 

cũng b÷ stress vî trao đổi chçt do phâi ën và 

chuyðn hóa nhiîu dinh dưỡng đð đâm bâo cho 

nhu cæu sân xuçt cao với nhiîu tác động tiêu cực 

tới phúc lợi. Tÿc độ sinh trưởng của gà th÷t đã 

tëng trín 400% trong giai đoän 1957-2005 

(Zuidhof & cs., 2014). Trong chën nuýi thåm 

canh, con vêt b÷ nuôi nhÿt với mêt độ cao trong 

chuþng träi chêt hìp, trở thành những cỗ máy 

sân xuçt trứng, th÷t, sữa nên chúng không thð 

thực hiòn các têp tính tự nhiên (D'Silva, 2006). 

Nhên thức được những hän chï và tác động tiêu 

cực của quá trónh thåm canh hùa trong chën 

nuôi nên nhiîu hiòp hội bâo vò động vêt đã ra 

đời, nhiîu chính phủ và tổ chức quÿc tï đã phâi 

ban hành đäo luêt nhìm bâo vò động vêt. Khái 

niòm PLĐV được ra đời, ngày càng phổ biïn 

rộng rãi trên thï giới và bít đæu được quan tâm 

nhiîu hơn ở Viòt Nam. Nïu như ở thï kỷ XX, 

phát triðn nông nghiòp bîn vững gþm ba trụ cột 

chính là hiòu quâ kinh tï, công bìng xã hội và 

bâo vò mýi trường thì sang thï kỷ XXI, PLĐV 

được coi là trụ cột thứ tư của phát triðn chën 

nuôi bîn vững. 

Thåm canh hùa trong chën nuýi nùi riíng 

và nông nghiòp nùi chung cũng cù tác động tiêu 

cực đÿi với mýi trường sinh thái. Thứ nhçt, viòc 

läm dụng quá nhiîu hóa chçt trong nông nghiòp 

làm tþn dư và gåy ý nhiñm mýi trường sinh thái 

nghiêm trüng (Hallberg, 1987). Thứ hai, với sự 

gia tëng quy mý chën nuýi và mêt độ đàn vêt 

nuôi täo ra lượng lớn chçt thâi mà trang träi 

không thð tái sử dụng hït hoặc khýng được xử lý 

đúng cách dén tới nguy cơ làm ý nhiñm đçt, 

nước và không khí, ânh hưởng tới sức khúe của 

con người và các loài động thực vêt (Ilea, 2009). 

Từ xưa tới nay, con người, động vêt và môi 

trường sÿng luôn có mÿi quan hò mêt thiït và 

ânh hưởng lén nhau (Zinsstag & cs., 2011); do 

vêy, quan điðm tiïp cên phát triðn bîn vững cæn 

quan tâm tới sự phát triðn chung của con người, 

động vêt và bâo vò mýi trường sÿng. Từ đù, khái 

niòm một sức khúe (one health) và một phúc lợi 

(one welfare) ra đời nhìm nhçn mänh sự chung 

tay của nhiîu ngành, nhiîu đ÷a phương và 

nhiîu người trong một hành động chung hướng 

tới mục tiêu phát triðn bîn vững. 

Bài viït này nhìm giới thiòu cách tiïp cên 

tổng thð một phúc lợi trong phát triðn chën nuýi 

nói riêng và phát triðn nông nghiòp bîn vững 

nùi chung. Trước hït, bài viït nhíc läi một sÿ 

khái niòm vî PLĐV, một sức khúe và một phúc 

lợi. Tiïp đù, bài viït phân tích sự cæn thiït của 

viòc tiïp cên tổng thð một phúc lợi và gợi ý vî 

những khía cänh cæn thực hiòn đð đâm bâo 

PLĐV trong chën nuýi, đþng thời nâng cao phúc 

lợi cho con người và bâo vò mýi trường.  

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM  

2.1. Phúc lợi động vật  

Phúc lợi động vêt là tình träng sức khúe vî 

thð chçt và tinh thæn của con vêt liên quan tới 

các điîu kiòn mà ở đù chúng sÿng và chït (OIE, 

2022). Một con vêt có phúc lợi tÿt, trước hït phâi 

có sức khúe tÿt, được nuýi dưỡng tÿt, có môi 

trường sÿng an toàn và cù được những câm giác 

tích cực như thoâi mái, an toàn, thoâ mãn, 

không phâi ch÷u đựng những träng thái khó 

ch÷u như đau đớn, sợ hãi, cëng thîng, đþng thời 

có khâ nëng thð hiòn những têp tính quan trüng 

của loài.  

Ngoài ra, thuêt ngữ PLĐV cøn cù nghöa là 

sự quan tâm của con người đÿi với động vêt. Con 

người nuýi động vêt đð phục vụ chính mình nên 

cũng phâi cù nghöa vụ đäo đức đÿi với vêt nuôi 

(46% trong tổng sÿ 27.672 cýng dån các nước 

thuộc Liên minh châu Âu cho rìng con người có 

nghöa vụ tôn trüng động vêt, theo European 

Commission, 2016). Bçt cứ con vêt nào được con 

người nuýi cũng ôt nhçt phâi được bâo vò khúi 

những sự ch÷u đựng không cæn thiït đð đâm bâo 

cho nù cù “một cuộc sÿng đáng sÿng nhìn từ 

phương diòn của con vêt” (Farm Animal Welfare 

Council, 1992). Đð con vêt có phúc lợi tÿt, con 

người cæn có trách nhiòm đâm bâo cung cçp cho 

chúng một mýi trường sÿng tÿt nhçt bao gþm 

chuþng träi, chëm sùc, nuýi dưỡng, phòng ngừa 

bònh têt, quan tåm đÿi xử nhån đäo và khi cæn 

thiït thì giït nó một cách nhån đäo. 

Một trong những quan ngäi lớn nhçt trên 

thï giới hiòn nay là chính quá trình “hiòn đäi 

hóa kỹ thuêt và thương mäi hóa vì lợi nhuên đã 

làm cho chën nuýi trở nín vý nhån đäo hơn với 
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chônh đÿi tượng chën nuýi, tước bú đi những 

phúc lợi cơ bân của con vêt” (Broom & Fraser, 

2007). Do đù, OIE (2022) đã đưa ra những 

hướng dén mang tính nguyên tíc cơ bân đð đâm 

bâo PLĐV như sau:  

(1) PLĐV cù liín quan chặt chë tới sức khúe 

của động vêt;  

(2) Khái niòm “Nëm Khýng” đã được thừa 

nhên rộng rãi trên toàn thï giới (Không b÷ đùi 

khát; Không b÷ đau đớn, tổn thương và bònh 

têt; Không b÷ khó ch÷u; Không b÷ sợ hãi và cëng 

thîng và Không b÷ hän chï các têp tính  

tự nhiín) đùng vai trø hướng dén hữu ích đÿi 

với PLĐV;  

(3) Khái niòm “Ba R” được thừa nhên rộng 

rãi trên toàn thï giới (bao gþm Thay thï động 

vêt thí nghiòm bìng các kỹ thuêt không sử 

dụng động vêt; Giâm sÿ lượng động vêt thí 

nghiòm và Câi tiïn phương pháp thử nghiòm 

trín động vêt) đùng vai trø hướng dén quan 

trüng vî viòc sử dụng động vêt trong nghiên cứu 

khoa hüc;  

(4) Đánh giá khoa hüc vî PLĐV bao gþm 

các khía cänh khác nhau, trong đù cæn được 

xem xét cùng lúc và viòc lựa chün và cân nhíc 

các yïu tÿ liên quan tới PLĐV dựa trên giâ 

đ÷nh vî những yïu tÿ có giá tr÷ và có thð được 

thð hiòn rõ ràng nhçt;  

(5) Viòc sử dụng động vêt trong các hoät 

động sân xuçt nông nghiòp, giáo dục và nghiên 

cứu khoa hüc, cũng như làm bæu bän, thú cânh 

và giâi trí góp phæn quan trüng trong viòc nâng 

cao phúc lợi cho con người; 

(6) Viòc sử dụng động vêt cæn có trách 

nhiòm đäo đức đð đâm bâo phúc lợi của chúng ở 

mức tÿt nhçt có thð thực hiòn được; 

(7) Viòc nång cao PLĐV nýng nghiòp thông 

thường có thð nång cao nëng suçt và an toàn 

thực phèm, vì vêy mang läi lợi ích vî kinh tï; 

(8) Cæn chú trüng các kït quâ đæu ra tương 

đương dựa trên chõ tiêu vî nëng suçt hơn là các 

hò thÿng giÿng hòt nhau dựa trên các tiêu chí 

thiït kï khi so sánh và khuyïn cáo các tiêu 

chuèn vî PLĐV.  

Cũng cæn lưu ý rìng, PLĐV là một khái 

niòm khác với quyîn động vêt hay súc quyîn 

(animal right). Đýi khi hai khái niòm này b÷ 

xem là mâu thuén, loäi trừ lén nhau, trong khi 

nhiîu người läi hiðu là như nhau (Allahoki, 

2020; Jena, 2017). Đù là do phäm vi của hai 

khái niòm này có sự chþng gÿi lên nhau. Những 

người ủng hộ phúc lợi động vêt thường chú 

trüng đïn viòc tránh thô bäo, đau đớn không cæn 

thiït và tëng cường đÿi xử nhån đäo đÿi với động 

vêt. Theo quan điðm phúc lợi động vêt thì con 

người có thð giït động vêt đð lçy th÷t, miñn là 

đâm bâo cho nó có cuộc sÿng tÿt và ôt làm nù đau 

đớn khi giït th÷t (Browning & Veit, 2020). Đù là 

vì müi cuộc sÿng đîu kït thúc bìng cái chït - 

điîu mà không sinh vêt nào có thð tránh khúi, 

kð câ con người. Do đù, quan điðm phúc lợi được 

sử dụng trong chën nuýi là phù hợp. Trái läi, 

một sÿ quan điðm cực đoan vî quyîn động vêt 

cho rìng động vêt có những quyîn nhçt đ÷nh, 

trong đù quyîn được sÿng là tuyòt đÿi và cao hơn 

tçt câ các lợi ôch khác như lợi ích của viòc giït 

th÷t động vêt (Regan, 2005). Nói chung thì khái 

niòm súc quyîn được sử dụng với quan điðm là 

con người không nên sử dụng động vêt theo bçt 

kỳ cách nào. Súc quyîn cũng là một trường phái 

triït hüc làm nîn tâng cho một sÿ nhóm giâi 

phùng động vêt (Singer, 1975; Taylor, 2003). 

Tóm läi, PLĐV là một khái niòm phức täp 

gþm ba phương diòn cæn quan tâm: (1) Con vêt 

có sức khoê tÿt, (2) Con vêt có câm giác tÿt và  

(3) Con vêt có khâ nëng thð hiòn được các têp 

tính tự nhiín đặc trưng quan trüng của loài. 

2.2. Một sức khỏe (MSK) 

Theo Hội đþng chuyên gia cçp cao Một sức 

khúe (One Health High - Level Expert Panel - 

OHHLEP), bao gþm các chuyên gia thuộc Tổ 

chức Nýng Lương Liín hợp quÿc (FAO), Tổ chức 

Thú y thï giới (OIE; WOAH), Tổ chức Y tï thï 

giới (WHO) và Chương trónh Mýi trường Liên 

hiòp quÿc (UNEP), MSK là một cách tiïp cên 

tích hợp, thÿng nhçt nhìm mục tiêu cân bìng 

và tÿi ưu hùa sức khúe của con người, động vêt 

và hò sinh thái một cách bîn vững (One Health 

High - Level Expert & cs., 2022). Tiïp cên MSK 

nhçn mänh mÿi liên hò chặt chë và sự phụ 

thuộc lén nhau giữa sức khúe của con người, sức 

khúe của động vêt (bao gþm câ vêt nuýi và động 
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vêt hoang dã), thực vêt và mýi trường sÿng (hò 

sinh thái). Nhên thức được sự liên hò và phụ 

thuộc lén nhau giữa sức khúe con người, động 

vêt và mýi trường là rçt cæn thiït nhìm nâng 

cao hiòu quâ của các chương trónh hành động 

chung giữa các bên liên quan, giữa các ngành, 

giữa các quÿc gia hay cộng đþng đð phòng tránh 

các mÿi đe düa và can thiòp k÷p thời các vçn đî 

liên quan tới sức khúe chung. 

Như vêy, lợi ích rõ nhçt của áp dụng MSK 

là sự hợp tác chặt chë giữa các lönh vực khác 

nhau, đặc biòt là y tï và thú y trong kiðm soát 

bònh têt và së mang läi lợi ích vî kinh tï do 

giâm chi phô và tëng cường sức khúe con người 

và động vêt (Andersen, 2022). Tiïp cên MSK 

được xem là cách tiïp cên phù hợp nhìm kït nÿi 

và điîu phÿi các ngành: Y tï, Nông nghiòp (thú 

y) và Mýi trường. FAO (2023) đã tổng kït lợi ích 

của tiïp cên MSK là (1) Nâng cao sức khúe của 

con người, động vêt, thực vêt và mýi trường; 

(2) Giữ gìn sự an toàn của thực phèm từ trang 

träi tới bàn ën; (3) Giâm rủi ro tþn dư các loäi 

thuÿc kháng sinh; (4) Nâng cao khâ nëng tiïp 

cên của tçt câ müi người; (5) Bâo vò hò sinh 

thái, đa däng sinh hüc và mýi trường. 

Hội đþng chuyên gia cçp cao Một sức khúe 

(One Health High-Level Expert & cs., 2022) 

cũng níu rû nëm nguyín tíc cơ bân của đ÷nh 

nghöa MSK như sau: 

(1) Công bìng giữa các ngành và lönh vực;  

(2) Bónh đîng chính tr÷ xã hội và đa vën 

hóa, sự hòa nhêp và tham gia của cộng đþng và 

ý kiïn của müi tæng lớp xã hội;  

(3) Cân bìng sinh thái - xã hội nhìm duy 

trì sự cân bìng giữa con người - động vêt - môi 

trường và nhçn mänh tæm quan trüng của đa 

däng sinh hüc, khâ nëng tiïp cên tới các nguþn 

lực tự nhiín, cũng như giá tr÷ nội täi của tçt câ 

các sinh vêt sÿng trong hò sinh thái;  

(4) Quân lý và trách nhiòm của con người 

trong viòc thay đổi hành vi và áp dụng các giâi 

pháp bîn vững đð nhên thức được tæm quan 

trüng của PLĐV và tônh toàn vìn của hò sinh 

thái, từ đù đâm bâo an sinh cho các thï hò hiòn 

täi và trong tương lai;  

(5) Hợp tác liín ngành và đa ngành giữa tçt 

câ các lönh vực có liên quan, bao gþm câ tri thức 

hiòn đäi và truyîn thÿng trong một loät các viñn 

cânh rộng hơn. 

Như vêy, khái niòm MSK đã được mở rộng 

hơn đð giâi quyït vçn đî không những liên quan 

đïn sức khúe giữa con người và động vêt mà còn 

liín quan đïn vçn đî vî mýi trường và phát 

triðn bîn vững.  

2.3. Một phúc lợi  

Một phúc lợi (MPL) thð hiòn mÿi quan hò 

qua läi giữa PLĐV, phúc lợi của con người, môi 

trường vêt lý và xã hội (Pinillos, 2018). Khái 

niòm MPL là sự bổ sung, mở rộng cho khái niòm 

MSK nhìm nång cao hơn tæm quan trüng của 

PLĐV và phúc lợi của con người với mục tiêu 

giâi quyït một cách hiòu quâ hơn mÿi liên hò vî 

mặt khoa hüc và chính sách giữa các lönh vực 

khác nhau của xã hội loài người, bao gþm câ vçn 

đî mýi trường và phát triðn bîn vững (Pinillos 

& cs., 2016).  

Pinillos & cs. (2016) đưa ra những chủ đî 

chi tiït và kït quâ đæu ra của MPL như sau: 

(1) Giâm sự läm dụng ở động vêt và  

con người; 

(2) Nång cao PLĐV - có gín liîn với các vçn 

đî xã hội; 

(3) Mÿi liên hò giữa PLĐV tÿt với an toàn vò 

sinh thực phèm; 

(4) Câi thiòn PLĐV - Câi thiòn phúc lợi của 

con người; 

(5) Các tiïp cên liên ngành hiòu quâ hơn; 

(6) Câi thiòn các cơ hội cuộc sÿng - câi thiòn 

khu vực sÿng cho con người và nơi trú ngụ cho 

động vêt; 

(7) Câi thiòn PLĐV và phúc lợi người lao 

động - nâng cao nëng suçt chën nuýi; 

(8) Nång cao PLĐV - giâi quyït vçn đî đùi 

nghèo và hỗ trợ các cộng đþng đ÷a phương; 

(9) Câi thiòn PLĐV - đâm bâo an ninh 

lương thực và phát triðn bîn vững; 

(10) Tëng cường đa däng sinh hüc - nâng 

cao phúc lợi cho con người. 

Như vêy, câ khái niòm MSK và MPL đîu 

dựa trên nîn tâng ý tưởng rìng con người, động 
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vêt và mýi trường có mÿi liên hò qua läi, phụ 

thuộc lén nhau, mÿi quan hò này là không thð 

tách rời và không thð phá vỡ, xuçt phát từ một 

nguþn gÿc chung và một mục tiêu chung. Hiðu 

rõ vî MPL giúp chúng ta xác đ÷nh và nhên diòn 

các mÿi liên hò tþn täi giữa các khía cänh, các 

lönh vực vî phúc lợi của con người, PLĐV và bâo 

vò mýi trường, từ đù cù thð đèy mänh hơn nữa 

sự hợp tác liín ngành, liín cơ quan trong viòc 

đät được các mục tiêu toàn cæu như giâm nghèo, 

an ninh lương thực, bâo vò hò sinh thái, bâo vò 

động thực vêt, hướng tới phát triðn bîn vững. 

3. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TIẾP CẬN 

TỔNG THỂ MỘT PHÚC LỢI 

Khi tiïp cên theo hướng MSK, nhiîu người 

thường têp trung chủ yïu vî khía cänh lâm 

sàng hoặc tình träng bònh lý hay sức khúe mà ít 

quan tâm hoặc ít xem xét tới các khía cänh vî 

PLĐV (Pinillos & cs., 2016). Nhiîu người vén 

nhên thức rìng sức khúe động vêt là tách biòt 

với vçn đî vî phúc lợi và nhìn nhên vçn đî 

PLĐV vî mặt chi phí (phâi đæu tư nhiîu hơn) 

hơn là vî mặt lợi ích của PLĐV (hiòu quâ mà 

PLĐV mang läi) (Pinillos & cs., 2016). Sự nhìn 

nhên như vêy dñ dén tới những hành động 

mang tính cục bộ, thiïu toàn diòn, têp trung 

nhiîu hơn vào vçn đî vî sức khúe thð chçt mà 

chưa quan tåm đæy đủ tới các khía cänh khác có 

liín quan như câm xúc, tính tự nhiín, như viòc 

thð hiòn các têp tính của con vêt hoặc các vçn 

đî xã hội, đời sÿng tinh thæn của con người.  

Theo Pinillos & cs. (2016), các nhà hoät 

động vî PLĐV thường xem xét vçn đî phúc lợi 

của con người đi cùng với PLĐV. Các bác sö thú 

y chuyên vî động vêt cânh, thú cưng thường 

khuyïn khích sự gín kït, tình câm giữa con 

người với con vêt. Các bác sỹ thú y thýng thường 

thì quan tâm nhiîu hơn tới bâo vò sức khúe cộng 

đþng và đâm bâo cho sự an toàn của chuỗi cung 

ứng thực phèm cho con người và vêt nuôi. Các 

nhà nghiên cứu thú y thì nghiên cứu vî mÿi liên 

quan vî sức khúe và phúc lợi giữa động vêt và 

con người, chîng hän như bònh truyîn lây giữa 

động vêt và người. Như vêy, viòc đâm bâo phúc 

lợi tÿt cho động vêt cũng chônh là đâm bâo phúc 

lợi cho con người, hay nùi cách khác là đð đâm 

bâo phúc lợi cho con người cæn nång cao PLĐV. 

Do đù, khái niòm MPL giúp chúng ta nhên thức 

rû hơn và quan tåm nhiîu hơn tới viòc nâng cao 

đþng thời PLĐV và phúc lợi cho con người cũng 

như bâo vò mýi trường vì chúng có liên hò mêt 

thiït qua läi lén nhau.  

Tiïp cên MPL là cách tiïp cên tổng thð phù 

hợp và tương đþng với mục tiêu phát triðn bîn 

vững tới nëm 2030 mà Liín hợp quÿc đã đî ra 

(Hình 1). Một trong những mục tiíu đù là giúp 

“xåy dựng tëng trưởng kinh tï và giâi quyït một 

loät các nhu cæu xã hội bao gþm giáo dục, y tï, 

bâo trợ xã hội và cơ hội viòc làm, trong khi khíc 

phục biïn đổi khí hêu và bâo vò mýi trường” 

(United Nation, 2016). 

4. NÂNG CAO PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT GIÚP 

NÂNG CAO PHÚC LỢI CHO CON NGƯỜI  

4.1. Nâng cao phúc lợi động vật mang lại 

lợi ích về năng suất, lợi nhuận và an toàn 

thực phẩm cho con người 

Nång cao PLĐV së mang läi nhiîu lợi ích vî 

mặt nëng suçt và hiòu quâ kinh tï trong chën 

nuôi. Theo Cộng đþng chung châu Âu (Blokhuis 

& cs., 2013; Miele & Lever, 2013) thì nguyên tíc 

và tiíu chô đánh giá PLĐV bao gþm: (1) Nuôi 

dưỡng tÿt; (2) Chuþng träi tÿt; (3) Sức khúe tÿt; 

(4) Thð hiòn têp tính phù hợp. Như vêy, vî 

nguyên lý, khi con vêt được nuýi dưỡng tÿt, được 

cung cçp các điîu kiòn chuþng träi tÿt, được 

chëm sùc sức khúe tÿt và được thð hiòn các têp 

tính phù hợp thì chúng së sinh trưởng và phát 

triðn tÿt hơn. Những con vêt được chëm sùc sức 

khúe và quân lý tÿt, ít b÷ stress cũng giúp giâm 

chi phí sân xuçt (đặc biòt là chi phí thú y), từ đù 

có thð cho lợi nhuên tÿt hơn. Nghiín cứu gæn 

đåy trín gà đê trứng thương phèm của Han & 

cs. (2021) cho biït khi giâm mêt độ nuôi gà 

trong lþng chung có thð làm tëng thím chi phô 

sân xuçt nhưng läi làm tëng nëng suçt trứng và 

giâm tiêu tÿn thức ën, đþng thời làm giâm tõ lò 

cín mổ của gà, từ đù cho hiòu quâ kinh tï và 

PLĐV tÿt hơn cho gà. Như vêy, viòc câi tiïn các 

điîu kiòn chën nuýi nhìm nâng cao chçt lượng 

phúc lợi cho con vêt cù ý nghöa quan trüng đÿi 

với động vêt cũng như người chën nuýi. 
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Hình 1. Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc 

Nâng cao chçt lượng PLĐV cũng được cho là 

së góp phæn đâm bâo an toàn thực phèm cho con 

người. Như đã phån tôch ở trên, phúc lợi tÿt 

thường đät được khi con vêt được chëm sùc sức 

khúe tÿt. Vì vêy, viòc nâng cao chçt lượng PLĐV 

có thð làm giâm các nguy cơ gåy mçt an toàn vò 

sinh thực phèm sân xuçt ra täi nông träi thông 

qua: (1) giâm ức chï miñn d÷ch do cëng thîng 

gây ra; (2) giâm tõ lò míc bònh truyîn nhiñm ở 

nông träi và giâm nguy cơ låy lan bònh từ động 

vêt sang con người; (3) giâm viòc sử dụng kháng 

sinh và tþn dư kháng sinh, từ đù giâm tình 

träng kháng kháng sinh (De Passillé & Rushen, 

2005). Khi con vêt b÷ stress (phúc lợi kém) 

thường làm suy giâm hò miñn d÷ch và mén câm 

hơn với các mæm bònh, từ đù ânh hưởng tới an 

toàn thực phèm do tëng nguy cơ nhiñm khuèn 

trong thực phèm hoặc tþn dư kháng sinh trong 

thực phèm (De Passillé & Rushen, 2005). Khi 

con vêt b÷ stress cũng cù nguy cơ làm tëng mức 

độ lây lan mæm bònh qua phân từ những cá thð 

nhiñm bònh (De Passillé & Rushen, 2005).  

Jones & cs. (2001) và Smith & cs. (2001) cho 

biït các yïu tÿ gây stress có thð làm tëng khâ 

nëng låy lan E. coli ở lợn hoặc ở bò nuôi ở nîn 

chuþng có nhiîu chçt thâi. Ngoài ra, nïu con vêt 

b÷ stress khi vên chuyðn (phúc lợi kém) thó cũng 

cù nguy cơ làm tëng khâ nëng phát tán vi 

khuèn Salmonella ở lợn và bò ở lò mổ, từ đù xåm 

nhiñm vào thực phèm (Barham & cs., 2002; 

Wong & cs., 2002). Như vêy, viòc nâng cao 

PLĐV cù ý nghöa quan trüng góp phæn đâm bâo 

an toàn thực phèm, từ đù nång cao sức khúe và 

phúc lợi cho con người. 

4.2. Nâng cao phúc lợi động vật mang lại 

các lợi ích và giá trị về đời sống văn hóa và 

tinh thần cho con người 

Ngoài vai trò cung cçp thực phèm, động vêt 

còn có nhiîu vai trò quan trüng đÿi với con người 

(Bradford, 1999) nên viòc nâng cao phúc lợi cho 

con vêt cũng chính là nâng cao phúc lợi cho con 

người nói chung. Ở nhiîu nơi, đàn vêt nuôi vén là 

một nguþn thu nhêp, là một nguþn sinh kï quan 

trüng với người dân, nhçt là đÿi với các đ÷a 

phương ở vùng kinh tï khù khën (De Haan & cs., 

1997). Chën nuýi cũng đùng vai trò là một hoät 

động nhìm cung cçp thực phèm và sức kéo cho 

người dân sân xuçt theo phương thức tự cung tự 

cçp (Herrero & cs., 2013). Như vêy, nâng cao 

PLĐV cũng chônh là đùng gùp vào câi thiòn sinh 

kï, đời sÿng vêt chçt và tinh thæn cho cộng đþng.  

Động vêt còn có vai trò làm bæu bän, vai trò 

trong công tác an ninh và vai trò trong các hoät 

động vën hùa, tôn ngưỡng của con người (OIE, 
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2018). Do đù, con người cæn quan tåm chëm sùc 

và nâng cao chçt lượng phúc lợi cho con vêt đð 

chúng phục vụ tÿt hơn cho các mục đôch khác 

nhau của con người. Chính vì những lý do trên, 

khi đánh giá chçt lượng PLĐV, người ta sử dụng 

chõ tiêu là mÿi quan hò giữa con người với con 

vêt (Miele & Lever, 2013). Trong chën nuýi, nïu 

con người chëm sùc tÿt và không có các hành vi 

thô bäo với con vêt thì chúng së thân thiòn với 

con người và không sợ hãi khi con người tiïp cên 

tới chúng.  

4.3. Nâng cao phúc lợi động vật giúp nâng 

cao phúc lợi của con người 

Phúc lợi động vêt liên quan và phụ thuộc 

rçt nhiîu vào sự chëm sùc, nuýi dưỡng và đÿi xử 

của con người, đặc biòt là người chën nuýi 

(Hemsworth & Coleman, 2010). Viòc nâng cao 

nhên thức cho người chën nuýi vî tæm quan 

trüng và biòn pháp câi tiïn phúc lợi cho con vêt 

đùng vai trø quan trüng hàng đæu nhìm từng 

bước thay đổi nîn chën nuýi theo hướng nhân 

đäo động vêt. Vî cơ bân, người sân xuçt mới chõ 

nhên thức được vai trò của viòc chëm sùc, nuýi 

dưỡng và phòng tr÷ bònh cho con vêt nhìm nâng 

cao nëng suçt và hiòu quâ chën nuýi mà chưa 

quan tâm và nhên thức đæy đủ vî các khía cänh 

khác của PLĐV, đặc biòt là viòc thúa mãn các 

têp tính tự nhiên cho con vêt. Nguyñn Th÷ 

Phương & cs. (2020) cho biït còn một tõ lò cao 

người chën nuýi gà chưa quan tåm tới viòc đáp 

ứng các yêu cæu đð thð hiòn têp tính ở gà (như 

cung cçp giàn đêu, sån chơi), nhçt là với các cơ sở 

nuôi gà th÷t lông tríng và gà đê trứng trên lþng 

(tõ lò 100% các hộ nuôi gà th÷t lông tríng và gà đê 

trứng trên lþng được điîu tra). Như vêy, cæn 

nång cao hơn nữa nhên thức của người chën nuýi 

vî các khía cänh chính của PLĐV và các biòn 

pháp nhìm câi tiïn phúc lợi cho con vêt.  

Bên cänh viòc nång cao PLĐV, cæn nâng 

cao hơn nữa phúc lợi cho người chën nuýi. Thực 

träng hiòn nay cho thçy điîu kiòn lao động và 

phúc lợi xã hội của cýng nhån chën nuýi tuy đã 

được câi thiòn nhưng vén còn nhiîu bçt cêp. Kït 

quâ khâo sát đặc điðm công viòc, an toàn và vò 

sinh lao động trong chën nuýi gia súc gia cæm 

của Viòn Sức khúe nghî nghiòp và Mýi trường 

(2017) chõ ra rìng: (1) Công viòc chën nuýi cøn 

thủ công, nặng nhüc, tư thï lao động sai, nh÷p 

độ lặp läi cao, v÷ trí nghõ ngơi của công nhân 

khá gæn chuþng träi, trang b÷ bâo hộ lao động 

còn thiïu và chưa phù hợp; (2) Người lao động 

ch÷u tác động của các yïu tÿ độc läi do vi khí 

hêu, bụi, mùi khó ch÷u, ô nhiñm vi sinh vêt, hóa 

chçt khử trùng; (3) Träng thái sức khúe của 

cýng nhån sau lao động còn b÷ các triòu chứng 

kích thích niêm mäc, thæn kinh trung ương, rÿi 

loäi cơ xương và một sÿ bònh khác. Nguyñn Vën 

Ngà (2018) cho biït tâm träng ức chï khi làm 

viòc lâu dài trong trang träi chën nuýi, nhu cæu 

hüc húi và phát triðn, nhu cæu tình câm và gia 

đónh là những vçn đî tâm lý chính của người lao 

động trong các trang träi chën nuýi hiòn nay. 

Daigle & Ridge (2018) cho biït người chën nuýi 

có ânh hưởng trực tiïp tới phúc lợi và nëng suçt 

của động vêt nông nghiòp nhưng hü vén b÷ đánh 

giá thçp và vai trò của hü đÿi với phát triðn 

nông nghiòp bîn vững b÷ bú qua. Nghiên cứu 

của Hansen & Østerås (2019) chõ ra rìng phúc 

lợi nghî nghiòp tÿt hơn và mức độ stress thçp 

của người chën nuýi cù liín quan trực tiïp và 

mang tính tích cực đÿi với phúc lợi tÿt của con 

vêt và ngược läi. Như vêy, đð nâng cao phúc lợi, 

cýng nhån chën nuýi cæn được trang b÷ đæy đủ 

kiïn thức vî quy trình kỹ thuêt chën nuýi, an 

toàn lao động và quy trình vò sinh. Trang träi 

cæn trang b÷ đæy đủ bâo hộ lao động và vêt tư đð 

cýng nhån chën nuýi được đâm bâo an toàn 

trong quá trình sân xuçt. Ngoài ra, trang träi 

cæn chëm lo tÿt nhçt điîu kiòn ën ở cho công 

nhån và thường xuyín chëm lo đời sÿng tinh 

thæn và vêt chçt cho hü. Khi phúc lợi của người 

sân xuçt được đâm bâo thì hü së làm viòc có 

trách nhiòm và tên tåm hơn, từ đù cũng gùp 

phæn nång cao PLĐV. 

5. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO 

PHÚC LỢI CỦA CON NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT 

Mýi trường là nơi sinh sÿng chung của con 

người và các loài động thực vêt. Bâo vò môi 

trường là hït sức cæn thiït nhìm duy trì sức 

khúe và đời sÿng của con người cũng như động 

vêt nói chung. Hoät động sân xuçt chën nuýi 

thường täo ra lượng lớn chçt thâi (däng rín, 
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lúng, khô) và cù nguy cơ gåy ý nhiñm mýi trường 

đçt, nước, không khí nghiêm trüng nïu không 

được xử lý đúng cách và k÷p thời (Han Quang 

Hanh & cs., 2017). Gerber & cs. (2013) cho biït 

động vêt nông nghiòp ânh hưởng lớn tới các vçn 

đî vî mýi trường như biïn đổi khí hêu, phát 

thâi nitơ và giâm đa däng sinh hüc. Do vêy, 

giâm phát thâi và xâ thâi trong chën nuýi së 

hän chï tình träng ô nhiñm mýi trường, góp 

phæn nâng cao sức khúe và phúc lợi cho câ con 

người và động vêt. 

Theo Ngh÷ quyït được thông qua bởi Hội 

đþng Mýi trường của Liên hiòp quÿc täi cuộc hüp 

ngày 2/3/2022 (United Nations, 2022) đã thừa 

nhên rìng “PLĐV cù thð góp phæn giâi quyït 

các thách thức vî mýi trường, thúc đèy cách tiïp 

cên MSK và đät được các mục tiêu phát triðn 

bîn vững”. Ngh÷ quyït cũng lưu ý rìng “các yïu 

tÿ sức khúe và phúc lợi của động vêt, sự phát 

triðn bîn vững và mýi trường là có liên quan với 

sức khúe và phúc lợi của con người”. Như vêy, 

bâo vò mýi trường góp phæn nâng cao phúc lợi 

của con người và động vêt, đâm bâo sự phát 

triðn bîn vững. 

6. TIẾP CẬN MỘT PHÚC LỢI VÀ PHÁT 

TRIỂN CHĂN NUÔI BỀN VỮNG 

Xã hội loài người phát triðn ngày càng vën 

minh hơn và con người ngày càng cù xu hướng 

không chçp nhên những hò thÿng chën nuýi 

hiòn đäi nhưng läi vý nhån đäo đÿi với cộng 

đþng, mýi trường và vêt nuôi (Broom, 2019). 

Chính vì thï ngành chën nuýi thï giới đang 

phâi hướng tới mục tiêu phát triðn bîn vững 

hơn với các giâi pháp dựa trên 4 trụ cột sau 

(Hình 2): 

Đâm bâo lợi ích kinh tế: Chën nuýi là một 

hoät động kinh tï nên phâi đem läi lợi nhuên 

cho người chën nuýi, đþng thời phâi đùng gùp 

được cho tëng trưởng kinh tï của đ÷a phương và 

quÿc gia nói chung; 

Đâm bâo công bằng xã hội: Phát triðn chën 

nuýi khýng được phép gây tổn häi đïn sinh kï 

của người khác, gây mâu thuén xã hội, giâm 

chçt lượng cuộc sÿng của cộng đþng. Đþng thời 

sân phèm chën nuýi phâi đâm bâo chçt lượng 

sân phèm và vò sinh an toàn thực phèm vì lợi 

ích của người tiêu dùng; 

Tôn trüng môi trường sinh thái: Khi phát 

triðn chën nuýi phâi có các giâi pháp giâm thiðu 

ô nhiñm mýi trường và bâo tþn đa däng nguþn 

gen vêt nuôi; 

Tôn trüng vật nuôi: đâm bâo phúc lợi  

động vêt. 

Phát triðn chën nuýi bîn vững là xu hướng 

phát triðn nhìm hài hòa lợi ích kinh tï với lợi 

ích xã hội, mýi trường và PLĐV (Rawles, 2012). 

Chën nuýi đùng gùp đáng kð cho nîn kinh tï 

của các quÿc gia trên thï giới (læn lượt là 40% và 

20% trong tổng sân phèm quÿc nội (GDP) nông 

nghiòp của các nước phát triðn và đang phát 

triðn) (FAO, 2018). Tuy nhiín, chën nuýi cũng 

là ngành sân xuçt gây ânh hưởng đáng kð tới 

biïn đổi khí hêu do lượng khí nhà kính phát 

thâi từ chën nuýi chiïm tới 14,5% tổng lượng 

phát thâi khí nhà kính (FAO, 2018). Do vêy, 

Chương trónh ngh÷ sự toàn cæu vî phát triðn 

chën nuýi bîn vững (Global Agenda for 

Sustainable Livestock) đã đ÷nh nghöa chën nuýi 

bîn vững như sau: “đð phát triðn bîn vững, tëng 

trưởng ngành chën nuýi cæn đþng thời giâi 

quyït các vçn đî môi trường, những thách thức 

kinh tï và xã hội là: khan hiïm tài nguyên thiên 

nhiín ngày càng tëng, biïn đổi khí hêu, sự lan 

rộng của nghèo đùi, mçt an ninh lương thực và 

các mÿi đe düa toàn cæu đÿi với sức khúe động 

vêt, con người và PLĐV” (Schneider & Tarawali, 

2021). Chën nuýi là một ngành kinh tï - kỹ 

thuêt, nhưng nù khýng thð phát triðn bîn vững 

nïu đät được lợi ích kinh tï (lợi nhuên) bçt chçp 

sự trâ giá của bçt công xã hội, hủy hoäi môi 

trường và vi phäm PLĐV. Tiïp cên MPL là cách 

tiïp cên tổng thð nhìm đâm bâo hài høa được 

các mÿi quan hò qua läi giữa PLĐV, phúc lợi của 

con người, mýi trường vêt lý và xã hội. Như vêy, 

tiïp cên MPL là đð đâm bâo điîu kiòn (xã hội, 

mýi trường và PLĐV) cho sự phát triðn  

bîn vững chën nuýi với tính chçt là một ngành 

kinh tï - kỹ thuêt (Chën nuýi bîn vững = lợi 

nhuên + MPL). 
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Hình 2. Quan điểm về các trụ cột của phát triển chăn nuôi bền vững  

(từ 3 trụ cột - bên trái chuyðn sang 4 trụ cột - bên phâi) (mô phúng theo Rawles, 2012) 

7. KẾT LUẬN 

Tiïp cên MPL là một cách tiïp cên tổng thð, 

là sự bổ sung và mở rộng cho khái niòm MSK và 

PLĐV. Tiïp cên MPL nhçn mänh mÿi liên hò 

phụ thuộc lén nhau giữa con người, động vêt và 

mýi trường và giúp chúng ta hiðu rìng nâng cao 

PLĐV chônh là nång cao phúc lợi của con người 

và ngược läi. Tiïp cên MPL là đâm bâo điîu 

kiòn cho sự phát triðn bîn vững chën nuýi với 

tính chçt là một ngành kinh tï - kỹ thuêt vì 

muÿn phát triðn chën nuýi bîn vững đøi húi 

phâi hài høa được lợi ích kinh tï với lợi ích xã 

hội, bâo vò mýi trường và PLĐV. Tiïp cên MPL 

đøi húi có sự chung tay hành động của các bên 

liên quan, ngành, quÿc gia và tổ chức quÿc tï 

trong viòc bâo vò động vêt, bâo vò con người và 

bâo vò mýi trường sÿng chung đð sớm đät được 

mục tiêu phát triðn bîn vững. Đð đät được điîu 

đù, ngoài viòc hiðu vî khái niòm, rçt cæn xây 

dựng một khung đánh giá và khung chương 

trónh cũng như các tiíu chuèn và hướng dén 

thực hiòn MPL.  
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